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ệ ả
ậ ử ấ ận đăng

Xây dựng quy trình thực hiện dự án Scan to BIM và ứng dụng vào case study 
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Kiệt, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam
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ự ệ ự ạ ứ ụ cũng ạ ề ợi ích trong lĩnh vự ự
ự ệ ứ ệ hướ ớ ện đang còn ở ứ ổ ặc đi sâu 

ử ụ ế ị ầ ềm mà chưa đề ậ ớ ệ – ức độ
, chưa có mộ ổ ự ệ ự ự ở đây đi từ

ẩ ị ế ạ ự ệ ạ ện trườ ử ữ ệ
ủ đầu tư Qua đó, giúp người đọc hình dung đượ ữ ệ cơ bả ự ệ ộ ự

to BIM, cũng như làm tài liệ ổ ứ ệ ể ả ế ố ể
ụ ừ đó, nghiên cứ ứ ụ ự ễ quy trình đề ấ ộ ự ằm đánh giá 

ả ệ ả ủ

 ớ ệ

ứ ụng BIM đượ ẽ ả ệ ất lượ
ạt độ ự ạnh BIM trong giai đoạ ế ế

và thi công, BIM trong giai đoạ ả ậ ử ữ
cũng cầ ết, đặ ệt đố ới các công trình đã hoàn ự
và chưa có điề ệ ụ ệ

BIM đượ ứ ụ ự đã 
ự ều năm.

ờ lưu trữ ồ sơ hoàn thành công trình theo Điề
ị định 06/2021/NĐ ữ ệ ể đượ ả

ố ự ậ ế ất lượ ồ
sơ hoàn công đượ ả ẽ ảnh hưở đế ậ

ử ữ đánh giá ế ố ế ế ả ạ ở ộng, đánh 
giá độ ờ ế ứ ụ

ệ ữ ủ ẽ đượ ạ ế ẩ ờ
ưu điể đó, ệ ụ ồ hoàn công đã bị hư hỏ ở
ễ ừ đó, ậ ể ử ụ ề ủ

ải đi thực địa, đặ ệ ự ức độ

như trong các công trình hà máy điệ ỹ sư không 
ể đế ự ế ứ ụ ể ệ

ể ị ủ ờ ầ
ức độ ủ ữ ứ ụ

ẽ ạ ột thư viện điệ ử
ứ ụng BIM đượ ớ ệ ởi trườ

ứ ụng đầ Đây 
cũng là ộ ộ ụ ụng được đề ậ ụ
ụ ết đị ố 348/QĐ ề ệ ố

Hướ ẫ ụ
ớ ữ ợ ạ ứ ụ ẫn chưa 

ự ự ổ ậ ổ ế ạ ệ ặ ều khó khăn về
ế ị ầ ề ụng để ử ữ ệ ạ ứ ạ

ầ ề trình độ ủa ngườ ỹ sư,… ế ệ
ợ ể ạ

ự ệ ự án Scan to BIM đang là mộ ữ ứ
ự ễn cao và đang đượ ệ ự

ệ ứ ện nay đang hướ ớ ện đang 
ở ứ ổ ặc đi sâu vào quy trình sử ụ ế ị ầ
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ềm mà chưa đề ậ ớ ệm LOA, chưa có mộ ổ
ự ệ ự Do đó ụ ủ

ứ hướ đế ệ ệ cơ bả
ụ ự ự ệ ộ ự

qua các giai đoạ ạnh đó, ứ ứ ụ ự ễ
quy trình đề ấ ộ ự ằm đánh giá tính khả ệ

ả ủ

 ổ ứ
 ổ ề

ế ắ ế
ạ ự ử ụ ỹ ậ ố ừ

ế ế, thi công đế ả ậ

 ổ ề

ột máy quét laser đượ ử ụ
để ụ ề ữ ệ ự ộ ự

ệ ữ ệu quét dướ ạng đám mây điể
ậ ợp các điể ề ỹ ậ ố

ẽ ho chúng ta có đượ ộ ữ ệ ả ủ ậ ể dướ ạ
ều điể ỗi điểm đó mang mộ ọa độ

Sau đó đượ ập vào mô hình BIM 3D để ạ
như đã xây dự ặc để ế ế ớ ữ ệ ự
ế. Quy trình như vậ ọ

 ổ ề ầ đổ

ầ ề thông tin trao đổ
ế ắ ầ ủ ủ đầu tư để ạ ậ

thông tin liên quan đế ệ ụ
liên quan như chủ đầu tư, ban quản lý cơ sở ậ ất đề ấ ầ

ạ ệ ự ệ

 ổ ề ế ạ ự ệ

ế ạ ự ệ ế ắ
ệ xác đị ẩn, phương pháp, các quy đị ẽ ử ụ

ự án để đáp ứ ụ ầu đặ
ế ạ ự ện BIM (BEP) đượ ậ ậ ện trên cơ sở ế
ạ ự ện BIM sơ bộ

 ổ ề ức độ ể

ức độ ể ế ắ
ộ ệm đượ ử ụng trong quá trình mô hình hóa, dùng để

ỉ ất lượ ố lượ ức độ ế ủ
ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình đầu tư ự

ức độ ể ự ần đượ

ế ủ đầu tư, doanh nghiệp chưa có kinh 
ệ ệc quy đị ức độ ể ả ức độ

ệ ủ ự ệ ở ạ ậ ậ
ấ ệ ế ị theo “BIM software 

guidelines” ạnh đó, có thể ả ức độ đượ
ả như thế ấ ệ ế ị ừ ấ

 ổ ề ức độ

ức độ ế ắ ậ
ữ đượ ử ụ ệ để ố ạ

ậ ức độ chính xác là gì? Như thế nào là độ
tương đố ệt đối? Độ ảnh hưởng gì đế ụ
đích cuố ử ụ ệ ạ ộ ệ ả

ể ậ ụng đúng khái niệ này để ắt đầ ự
ể giúp tránh đượ ấn đề ề ả ẩ

ủ Đầu tư sau này. 
ử ụ ế ị 3D Laser Scanning để ố

ẫ ố ẫn đế ữ ệ ập cũng có s ố
ất đị ầ ề ừ ữ ệ cũng ể ệ

đượ ự ế ừ ữ ệ ững điề
ẫn đế ố ậ ố này hay độ

ấp độ chính xác được quy đị
ế đã tham khả ự ọ ụng quy đị
ự Ưu điể ủ ẩn này là quy đị

ề ấp độ ạ ụ ấ ệ ế
ị ở ứ ạ ụ ế ị

trình cũng phù hợ ớ ệ ủ ự

Liên quan đến quy đị ấ ỳ ỉ đị ở ứ
cũng có thể ử ụ tương ứ ớ ọ ấ . Ngoài ra cũng không 

ự tương ứ ữa các giai đoạn vòng đờ ủ ự
ạ ụ ứ ấ ệ ế ị khác nhau, do đó độ
ệ ẩ ặ ế ạ ữ ấ ệ ằ

ể đượ ể ở ức độ ống như các cấ ệ
ằng thép, do đó các LOA tương ứ ự ế ẽ
LOA đượ ấ ố ủa mườ ắt đầ ừ

kéo dài đế ỗ ữ ố “mười” này nhằ ục đích phân 
ệ ớ ỗ ữ ố “một trăm” của LOD, do đó tránh đượ ự ầ

ẫn. Năm cấ như ả

Bảng 1. Các cấp độ chỉ định độ chính xác
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ệ ề ức độ , đó là “Measured 
Accuracy” và “Represented Accuracy”:
- “ ”
+ “ ” ạm vi độ ệ ủa các điểm đo so vớ ề

ặ ự ế sau khi các điểm đo này đượ ử

ạ ấ ể ới phương pháp nào để ạ ị đo đó.
- “ ”
+ “ ” ạm vi độ ệ ủ ớ ữ

ệu đo sau khi các điểm đo đã đượ ử ử ụng để ự
ầ ề

 Minh họa “ ” “ ”

Phương pháp kiể “ ” ồ
phương pháp để ể ừ ấp độ
- Phương pháp 'A' ể
+ ỉ đơn giản có nghĩa là không có yêu cầu nào đượ ế ậ

ủ ủ đầu tư yêu cầ ầ ểm tra độ ủ ữ
ệu. Đ ề ả đị ằ ầ đã thự ện đúng ầ ỹ

ậ ầ ể ệ ỉ đị ể
ả ệ ủ ầ ệc đáp ứng các nghĩa 

ụ ề ợp đồ ỉ có nghĩa là nhà thầ
nghĩa vụ ấ ậ ứ ữ ệu đo đó là đạ ầ

ả ẩm đó cho Chủ đầu tư.
- Phương pháp 'B' ể ằ ậ ữ ệ ồ

nghĩa là hai bộ ữ ệ ồ ải đượ ầu để ứ
ằng LOA quy định đã đạ ầ ụ

+ ữ ầ aser độ ậ ử ụ ầ
ừ ộ ế ị ễ ể ộ ậ ữ ệ

ị ễ
+ ử ụ ộ ế ị để quét đối tượng nhưng ngượ ạ ớ

phương pháp trên là từ ộ ị trí nhưng cài đặt phương
quét khác đi như độ ả ặ ốc độ ế ả

ị ễ
- Phương pháp 'C' ể ằng phương pháp độ ậ ó nghĩa là 

hai phép đo độ ậ ớ ộ ặ ều phương pháp đo sẽ đượ
ử ụng để ứ đáp ứ quy đị ụ

+ So sánh đo khoả ữa hai máy toàn đạc độ ập, sau đó so 
ớ ả

+ Dùng máy đo Laser cầm tay để đo khoả ề ấ
ệ ồ ớ ều dài được đo ở mô hình đám mây điể

+ ộ ệ ật có kích thướ ặ ều dài đã biết đượ ụ
quá trình quét laser đượ ử ụng để ậ ảng cách đượ
đo trong đám mây điể

+ Dùng máy toàn đạc đặ ộ ố ố ế ậc cao hơn đo 
đến vài điể ễ ả ện trườ ồ ể ớ ọa độ

điểm đó . Sau đó, độ ệch đó đượ ử ụng để
độ ệ ẩ ớ ức độ ậ ẽ đượ ớ

ẩn LOA đã đượ ỉ đị

Phương pháp kiể “Represented Accuracy” ồ
phương pháp để ể ừ ấp độ
- Phương pháp 'A' ể
+ ỉ đơn giản có nghĩa là không có yêu cầu nào đượ ế ậ

ủ ủ đầu tư yêu cầ ầ ểm tra độ ủ ữ
ệu. Điề ả đị ằ ầ đ ự ện đúng ầ ỹ

ật như nhữ ầ ấ ị ụ tương tự ệ
ỉ đị ể ả ệ ủ
ầ ệc đáp ứng các nghĩa vụ ề ợp đồ
ỉ có nghĩa là nhà thầu không có nghĩa vụ ấ ậ
ứ ữ ệu đo đó là đạ ầ ả ẩm đó ủ

đầu tư.
- Phương pháp 'B' ể ộ ầ ó nghĩa là một phương pháp 

ứ LOA đáp ứ ầ . Phương pháp kiể ộ ầ
+ ử ụ ột người độ ập để ể ạ ả

ẩm đượ
+ ử ụ ả ẽ hoàn công để ể ớ ả ẽ ậ ừ

ả ẽ ể đượ ỉ định như một phương 
ểm tra đượ ấ ận, nhưng bả ả ẽ

công đôi khi có sai sót do đó có thể ả ức đáng 
ậy để ểm tra độ

+ ế ữ ệu đượ ự ừ
ữ ệu đã đượ ự ớ ữ ệ ằ

ồ ậ ữ ệ ớ
- Phương pháp 'C' – ể ầ
+ ó nghĩa là hai phương pháp kiể ẽ đượ ầu để ứ

ằng LOA quy định đã được đáp ứ ử ụ ố
các phương pháp “Kiể ộ ần” ở trên để ể ất lượ
trướ
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Phương pháp dự
- ấ ứ ự ừ ữ ệu đo, phải xác định phương 

ựng mô hình nào ưu tiên sẽ đượ ụ
có hai phương pháp chính:

+ Simple Fit: Khi độ ệ ề ặ ộ ố
ụ, người ta thường ưu tiên biể ị ề ặ ủ ộ ứ

tườ ẳ ự ế ữ ệu đo đượ ể
ấ ữ ệ ề ặt tườ ầ ạch cao, đinh 

ị v.v. Như vậ ế ậ ể
được ưu tiên.

+ Detailed Fit: Khi độ ệ ệ ề ặ ủ ột đối tượ
ộ ố ụ ộ ự ả ồ ị ử, điề

ọ ả ể ệ ế ấ ề ặ ủ ức tườ ợ
ế ứ ố, v.v. Như vậ ế ậ ể

được ưu tiên.

 Minh họa cho phương pháp dựng mô hình Simple Fit 

 ổ ề Môi trườ ữ ệ

Môi trườ ữ ệ ế ắ
CDE) là nơi thu thập, lưu trữ ả ổ ế ấ ả
ữ ệ ệu đượ ạ ở ự ệ

 ữ ứu trướ

ả đã đề ậ ớ
ệ ấ ả năng tạ ự ộ

BIM 3D hoàn công. Trong khi đó, thông tin hoàn công củ
đang trở ọ ở đị ạng kĩ thuậ ố ừ đó, nghiên cứ
hướ ớ ệ ạ ậ ộ ổ ự ệ ự

ằ ộ ữ chung để
ố ợ

ả đã kế
ậ ộ ế ị ệ ả ằ ạ ệ ạ
ực trướ ự ừ đó có thể so sánh các sai khác, xung độ
ữ ả ẽ ế ế ới các điề ệ ệ ạ

ả ộ ự đã nêu rằ
ệ ứ ụ ẽ ạ ậ ợ ế ế

và thi công, cũng như ệ ử ủ ự
ệ ự ả ự đã nêu 

ằ ớ ế ả ữ ệu này đượ ử
ụng để ự ệ ồ sơ hoàn công hay dùng để ữ ệ ự

ế ớ ữ ệ ế ế ẽ ệ ệ
ữ ế ả đã nêu ra các ứ ụ

3D Laser Scanning đem ạ , qua đó khi kế ợ ớ ệ
ể ớ ề ợ ế đáng kể ằ ạ

điề ệ ậ ợ ạt độ ự ự ữ ệ
ện trường chính xác đượ ậ ằ ế ị

ả ệ ộ ự cũng đã kế ậ ề
ả ẽ đạt độ ờ ử

ảo sát nhanh hơn.
ả ễ ạnh Cường cũng đã nghiê ứ ề

để ả ối lượ ết đưa ra một phương thứ ớ
ụ ả ối lượ ể
ệ ốt hơn. Bên cạnh đó, tác giả đề ấ ộ ế ợ

ằ ả ối lượ ủ ự
ả ộ ự đã nêu rằ ợ ế

ủ ậ ữ ệ ến đế
ự ệ ớ ốc độ nhanh hơn ế ứ ế ậ

ộ ợ ệc mô hình BIM theo các điề ệ ệ
ạng và phân tích mô hình sau đó.

ả ộ ự đánh giá cao ệ
ớ ợ ế ề độ chính xác cao, lên đế

ốc đo thu nhậ ữ ệ ển đổ ữ ệ
thành mô hình BIM đượ ọ Qua đó, ứ ế
ậ ộ ằ đơn vị ự ệ

ốt hơn
ả ễn Anh Thư ộ ự đã xem việ

ả ồ ả ộ ệ ụ ấ ầ ệ
ụ ệ ự ả ạo đượ

ộ ụ ợ ằ ậ ữ ệ ọ
các tòa nhà đã xây dựng trên 20 năm. ớ

ệ ố ằ
Scanning đượ ột bướ ế ớ ả ồ
ả ế ớ ớ ạ ề ỹ sư có kinh nghiệ

ngân sách đầu tư thiế ị ự ả ật các công ty đang hạ ế
phương án tiế ậ ả ằ ỹ ậ ố ạ ệt Nam. Do đó, 

ứ ằ ục đích tạ ệ ối ưu và cụ
ể ệ ụ ự ế ớ

ả ừ ậ ữ ệu đế ử ứu đưa 
ồ

- ậ ản văn hóa.
- ử ữ ệ
- 

 Phương pháp nghiên cứ

ự ệ ứ đượ ể ệ ở ụ ể
ệ ừng giai đoạn như ả
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Phương pháp dự
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ụ, người ta thường ưu tiên biể ị ề ặ ủ ộ ứ

tườ ẳ ự ế ữ ệu đo đượ ể
ấ ữ ệ ề ặt tườ ầ ạch cao, đinh 

ị v.v. Như vậ ế ậ ể
được ưu tiên.

+ Detailed Fit: Khi độ ệ ệ ề ặ ủ ột đối tượ
ộ ố ụ ộ ự ả ồ ị ử, điề

ọ ả ể ệ ế ấ ề ặ ủ ức tườ ợ
ế ứ ố, v.v. Như vậ ế ậ ể

được ưu tiên.
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 Phương pháp nghiên cứ
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ự ệ ứ

ả Các bướ ự ệ ứ

 ế ả ứ
 ự ệ ự ự

ự ệ ự ự
đượ ể ện như ồ ốn giai đoạn chính đi từ ẩ
ị, đề ấ ầu thông tin, sau đó một phương án thự ệ

BIM đượ ự ệ ở ủ đầu tư, quy trình 
đượ ụ ạ ộ ự án thí điể ụ ể ự ệ ử ữ ệ

ế ập mô hình đáp ứ ầu đề

 Quy trình thực hiện dự án Scan to BIM cho công trình xây dựng.

 Ứ ụ ự ệ ự án Scan to BIM đề ấ ự
ự ế

ự ử lý nướ ử lý nướ ả
ủ ệt điện Vĩnh Tân 4 Mở ộ

ị ự điệ ự ĩ ệ ỉ
ì ậ

á ạ ụ ự á ồ ực chính như sau:
- Cơ sở ạ ầ
- ự ử lý nướ
- ự ử lý nướ ả

 Tổng mặt bằng của dự án
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ớ ạ ủa quy trình đề ấ ụ ự ễ
- Vì quy trình đề ất đượ ụ ổ ể ột vòng đờ ự

án Scan to BIM, cũng như liên quan tớ ệ ố ợ
ữ ề ớ ạ ề ặ ờ

ứ ế ứu chưa thể ứ ụ
ự ễ ỉ ứ ụ ớ ớ

ạn như sau:
+ ứ ụng quy trình đề ất đố ới các bướ

ọ
+ ể ệ ệ ọ ầ ế ụ ệ

ế ị ử ụ
- ử ụ để

ậ
- Point cloud đượ ử ầ ề ủ

(Trimble Realworks, Trimble Business Center,…).
ầ ề ử ụ

- Revit: Đánh giá mô hình point cloud vớ ụ ự
ạ ục chưa có mô hình BIM từ

- ợ ế ợ ữ ộ
- ề ả ả ệ ể ị

- ầ ề ụ
ế ả đượ

- ổ ể ổ ể ủ
ử lý nướ ử lý nướ ả ủ

ệt điện Vĩnh Tân 4 Mở ộng như 

 Mô hình point cloud tổng thể và mô hình BIM As Built tổng thể 
của dự án

 Đánh giá quy trình đề ấ

Đề ậ ớ ệ ức độ
- ệ ện có chưa đề ập đế ệ

- trình đề ấ ệ ộ ữ ệ
ọ ụ ệ ục đích 

ủ ủ đầu tư mà mức độ ụ ự án cũng khác nhau 
ự ế ị cũng sẽ khác tương ứ ớ ừ ấ

độ ự ầ ố ấ ức độ
ấ ệ ế ị để ừ đó làm cơ sở để ự ệ ự ộ

ệ ả ạnh đó, là cơ sở để ự ệ ợp đồ ữ

Phương pháp kiể ất lượ ức độ ủ
ự ệ ạ ện trườ ử ữ ệ

đượ
- ệ ện có chưa đề ậ
- Quy trình đề ất: Để đả ả ức độ ụ ự

ần có phương pháp kiể ất lượ ữ ệ
ậ ạ ện trườ ử ữ ệ

Các phương pháp này cần đượ ố ấ ữa các bên để làm cơ 
ở ự ệ ể ất lượ ủ ự

ồm ba phương pháp để ể ừ ấp độ
+ Phương pháp 'A' ể
+ Phương pháp 'B' ể ằ ậ ữ ệ ồ
+ Phương pháp 'C' ể ằng các phép đo hoặc phương pháp 

độ ậ
Phương pháp kiể ất lượ ức độ ủ

ự ừ ữ ệ
- ệ ện có chưa đề ậ
- Quy trình đề ấ ạ ệc đả ả ức độ

ậ ạ ện trườ ử ữ ệ
ần có phương pháp kiể ất lượ ủ

BIM đượ ự ừ ữ ệu point cloud. Các phương pháp này 
ần đượ ố ấ ữa các bên để làm cơ sở ự ệ ể

ất lượ ủ ự ồm ba phương 
pháp để ể ừ ấp độ

+ Phương pháp 'A' ể
+ Phương pháp 'B' ể ộ ầ
+ Phương pháp 'C' ể ầ

Phương pháp dự
- ệ ện có chưa đề ậ
- Quy trình đề ấ ấ ứ ự ừ ữ ệu đo, phả

định phương pháp dựng mô hình nào ưu tiên sẽ đượ ụ
có hai phương pháp chính là 
ệu quy đị ấ ệ ế ị

- ệ ện có chưa đề ập đế ấn đề
ặ ỉ đề ậ ộ ổ

- Quy trình đề ấ ớ ủ đầu tư, doanh nghiệp chưa có kinh 
ệ ệ ụ ầ ệ

quy định để ể ả ức độ ợ
ấ ệ ế ị ết đã đề ậ ớ ệu quy đị

ự là “BIM software guidelines” và  “

” ệu quy đị ức độ
ừ ấ ệ ừng giai đoạ ủ ự ạnh đó, 

ứu cũng đề ậ ớ ệu quy đị ự
ệu quy đị ức độ ừ ấ ệ

ừng giai đoạ ủ ự
ổ ự ệ ự

- ệ ứu đang hướ
ớ ện nay đang còn ở ứ ổ ặc đi sâu vào quy trình 
ử ụ ế ị ầ ềm mà chưa đề ậ ớ ệ
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quy định để ể ả ức độ ợ
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ự là “BIM software guidelines” và  “

” ệu quy đị ức độ
ừ ấ ệ ừng giai đoạ ủ ự ạnh đó, 

ứu cũng đề ậ ớ ệu quy đị ự
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ừng giai đoạ ủ ự
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- ệ ứu đang hướ
ớ ện nay đang còn ở ứ ổ ặc đi sâu vào quy trình 
ử ụ ế ị ầ ềm mà chưa đề ậ ớ ệ

chưa có mộ ổ ự ệ ự

- Quy trình đề ấ ế ế ậ ộ ự ệ ự
ều giai đoạn. Kèm theo đó là các các tiêu chuẩ

quy đị ệu kèm theo để làm cơ sở ự
ệ ừ đó, giúp các doanh nghiệ ổ ứ ể ắ ắ

ệ ầ ế ự ệ ệu để
ổ ứ ệ ả ế ố ể ị ụ

 ế ậ

ớ ữ ứ ụng mà Scan to BIM đem tới thì đây là mộ ị
ụ ể ể ự ệ ừ đó, mụ
ủ ứu hướng đế ệ ệ ự

ự ệ ộ ự ằm giúp người đọ
hình dung đượ ữ ế ố cơ bả ầ ả ắ ự ệ ộ
ự án Scan to BIM, cũng như làm tài liệ ổ ứ ệ

ể ả ế ố ể ụ
ạnh đó, qua quá trình sử ụng quy trình đề ấ ự ễn đã giúp 

ần nào đánh giá đượ ức độ ệ ả ả ủ
ự án đượ ụng quy trình đề ấ ỉ

ử ệm nên chưa đặ ặ ấn đề ự ện và đây cũng là 
hướng đi cho các nghiên ứu trong tương lai. Bên cạnh đó, quy trình 
đề ất cũng cầ ụ ề ự ự ễn hơn nữa để

ệ
ừ mô hình BIM hoàn công đượ ự ừ ữ ệ

ể ợ ệ ới như VR, AR, IOT,… nhằ ạ
ề ị ụ ớ ạ ề ợ ạt động đầu tư 

ự ả ậ
ứu đóng góp thêm tài liệ ề

ựng, đồ ờ ự ột quy trình đề ấ ự ệ
ự ựng qua các giai đoạ

ổ ứ ệ ể ả ế ố ể
ụ

ờ ảm ơn

ứu đượ ợ ởi Đạ ọ ố ố ồ
Minh (ĐHQG ổ Đề ố

ảm ơn Trường Đạ ọc Bách khoa, ĐHQG HCM đã hỗ
ợ ời gian, phương tiện và cơ sở ậ ấ ứ

ố ả

ả không có xung độ ợ

ệ ả

 06/2021/NĐ ị định Quy đị ế ộ ố ộ ề ả
ất lượ ự ả ự
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